LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 6:  TỪ NGÀY 9/10 ĐẾN NGÀY 13/10/2023
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy
	G.chú

	Hai

9/10
	 Sáng
	1

2

3

4
	HĐTN

TV

TV

T
	Chào cờ

Bài 21: R r  S s (T1)

Bài 21: R r  S s (T2)

Bài 5: Mấy và mấy ( T3)
	

	
	Chiều
	1

2

3
	Mĩ thuật

T.Anh

HĐTN
	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn


	

	Ba

10/10
	 Sáng
	1

2

3

4
	NGLL

TD

TV

TV


	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Bài 22:T t  Tr tr ( tiết 1)

Bài 22:T t  Tr tr ( tiết 2)


	

	
	Chiều
	1

2

3
	T

TV

LTV
	Bài 6: Luyện tập chung ( T1)

Ôn tập đọc và viết (tiết 1)

Ôn tập đọc và viết


	

	Tư

11/10
	 Sáng
	1

2

3

4
	TV

TV

L.Toán

TV
	Bài 23: Th th  ia (T1)

Bài 23: Th th  ia (T2)

Ôn luyện Mấy và mấy 

Ôn tập đọc và viết ( tiết 2)


	

	Năm

12/10
	 Sáng


	1

2

3

4
	T.Anh

TN-XH

Đ Đ

TD
	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn


	

	
	Chiều
	1

2

3
	TV

TV

T
	Bài 24: ua  ưa ( tiết 1)

Bài 24: ua  ưa ( tiết 2)

Bài 6: Luyện tập chung ( T2)

	

	Sáu

13/10
	 Sáng


	1

2

3

4
	TN-XH

ÂN

KNS

LT
	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn


	

	
	Chiều
	1

2

3
	TV

TV

HĐTN
	Bài 25: Ôn tập và kể chuyện( tiết 1)

Bài 25: Ôn tập và kể chuyện( tiết 2)

Sinh hoạt lớp 


	


KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Tiếng Việt- Lớp 1E
Tên bài học: Bài 21: R, r, S, s; Số tiết: 2

Thời gian thực hiện: 9 /10 /2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:




1.Kiến thức: 
- Nhận biết và đọc đúng các âm r, s; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm r, s; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các chữ r, s; viết đúng các tiếng từ ngữ có chữ r, s.

2. Năng lực:

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm r,scó trong bài học. Phát triển kĩ năng nói lời cảm ơn.

- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ (tranh bác sẻ non ríu ra riu rít bên mẹ; tranh chợ có gà ri, cá rô, su su, rổ rá; tranh bé cảm ơn người thân trong gia đình)..

3. Phẩm chất: Biết thể hiện lòng biết ơn khi được người khác quan tâm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV : Tranh minh họa
-HS: Bộ thực hành Tiếng Việt, Vở Tập Viết, Bảng con

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động: 5’
- YC đọc: nh, gh,ghế đá, ghẹ đỏ, lá nho, nhà gỗ.  Mẹ nhờ Hà bê ghế nhỏ

- Nhận xét, tuyên dương.

2. Nhận biết: 7’
- YC HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:  Em thấy gì trong tranh? 

- Nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và ghi: Bầy sẻ non ríu ra rí bên mẹ.

- Gọi hs lên bảng chỉ những âm được tô màu đỏ.

- Giới thiệu bài học: r, s.
3. Đọc HS luyện đọc âm: 13’
3.1. Đọc âm và tiếng

* Dạy âm r
- Đọc mẫu âm r.

- Yêu cầu HS đọc.

- YC ghép âm r
- YC Hs ghép “ra” 

- YC phân tích và đọc

* Dạy âm s:HD tương tự 
* Luyện đọc các tiếng có âm r,s
*Ghép chữ cái tạo tiếng chứa r, s
3.2. Đọc từ ngữ

- Lần lượt giới thiệu tranh minh họa cho từng từ ngữ: rổ rá, cá rô,su su, chữ số.

- Cho HS phân tích, đánh vần và đọc trơn tiếng có âm  r trong từ “rổ rá”.

- Thực hiện các bước tương tự đối với các từ: cá rô,su su, chữ số.
3.3. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

- HD luyện đọc lại: rạ,rế,rỗ,sả,sẻ,sò ,rổ rá, cá rô,su su, chữ số.
- Nhận xét, tuyên dương

4. Viết bảng: 10’
a. Viết âm r
- Giới thiệu chữ ghi âm m viết thường

- Viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết chữ r
- YCHS viết bảng con

* Viết âm s: HD tương tự như viết âm r
* Viết từ:  rổ rá,  su su
- Giới thiệu và viết mẫu:.

- HD viết bảng con, chú ý độ cao và cách nối các chữ cái với nhau.

- Nhận xét, sửa sai.

TIẾT 2

5. Viết vở: 10’
- Hướng dẫn HS tô và viết chữ r, s
- HD viết từ:  rổ rá, su su.

- Chấm bài, nhận xét và sửa sai.

6. Đọc câu: 10’
- YC hs quan sát và nêu nội dung bức tranh

- Giới thiệu và đọc câu:  Chợ có gà ri, cá rô, su su.Chợ có cả rổ rá.
- HDHS tìm tiếng có âm m, n.

- Đọc mẫu cả câu.

- HD luyện đánh vần, đọc trơn cả câu

7. Nói theo tranh: 10’
- Giới thiệu chủ đề luyện nói: Cảm ơn
- Yêu cầu HS quan sát tranh sgk và hỏi:

+Các em nhìn thấy những gì trong bức tranh ? Họ đang làm gì?
- Yêu cầu HS thực hiện nhóm đôi, đóng vai nói lời cảm ơn theo tình huống .
- Nhận xét hs thực hiện tình huống

- Giáo dục hs :Biết nói lời cảm ơn khi được ai đó quan tâm( cho hoặc giúp đỡ)
8. Củng cố : 5’
- Yêu cầu học sinh tìm một số tiếng, từ chứa âm r, s. Ôn lại chữ ghi âm r, s.
- Thực hành giao tiếp: Nói lời cảm ơn

- Chuẩn bị bài học sau.
	- 3 HS đọc

- Chú ý.

- Quan sát và trả lời: Mấy chú chim  đang đậu trên cành.
- Đọc theo gv

- Thực hiện chỉ âm r, s
- Đọc theo

- Giải thích

- Lắng nghe

- Đọc cá nhân, nhóm, cả lớp

- Cả lớp ghép.

- Ghép “ra”

- Phân tích, đánh vần, đọc trơn:cá nhân, nhóm,  đồng thanh.
- Đọc cá nhân, nhóm, cả lớp

- Lên bảng ghép chữ và đọc: rạ,rế,rỗ,sả,sẻ,sò
- Quan sát tranh nói tên sự vật trong tranh.
- Nhận biết tiếng chứa âm r trong từ rổ rá
- Phân tích , đánh vần, đọc trơn từ rổ rá cá nhân, nhóm, đồng thanh.
- Tương tự
- Đọc cá nhân, cả lớp: Đánh vần, đọc trơn.

- Lắng nghe.

- Theo dõi và nêu chữ r gồm 2 nét: nét thắt trên và 1 nét móc ngược. 

- Chú ý và viết bảng con chữ cỡ vừa

- Chú ý và viết bảng con: s
- Chú ý

- Đọc và chú ý viết mẫu.

- Viết bảng con 
- Chú ý

- HS tô và viết chữ ghi âm r,s
- Viết mỗi từ 2 lần

- Chú ý.

- Quan sát và nêu nội dung tranh
- Đọc thầm câu, tìm tiếng có chữ r, s
- Nêu: mẹ, nô.

- Chú ý nhẩm theo

- Luyện đọc tiếng, câu: cá nhân, nhóm , đồng thanh
- Đọc theo

- Quan sát và trả lời:

+ Tranh 1: Bà tặng quà cho Nam và Nam cảm ơn bà.

Tranh 2: Bạn nhỏ cảm ơn bố khi bố đi công tác về và mua quà cho bạn ấy.

+ Đóng vai theo tình huống

-Nhận xét.

- Chú ý

- Lắng nghe.

- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Tiếng Việt- Lớp 1E
Tên bài học:   Bài 22:       T t  Tr tr;       Số tiết: 2

Thời gian thực hiện: 10 /10 /2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
:





1.Kiến thức: 

- Nhận biết và đọc đúng các âm t, tr hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc, đọc dúng các tiếng, từ ngữ, có các âm đã học.
- Viết đúng các chữ t, tr; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ t, tr.

ANQP: Tiết 1: Giới thiệu tre ngà bên lăng Bác Hồ  trong phần từ ứng dụng.

2. Năng lực:

- Phát triển vốn tử dựa trên những từ ngữ chứa các âm t, tr có trong bài học.

- Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm Bảo vệ môi trường được gợi ý trong tranh.

- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ (tranh Nam tô bức tranh cây tre; tranh hồ cả; tranh cá heo).

3. Phẩm chất:
 - Cảm nhận được tình yêu quê hương, đất nước (thông qua cảnh vật, cây cối).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

 - GV: tranh minh họa
- HS: Bộ thực hành Tiếng Việt, Vở tập viết, bảng con.

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động: 5’
- YC hs tham gia trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”: Chọn từ và đính đúng nhóm mình:  rổ rá, cá rô,su su, chữ số.

- Nhận xét, tuyên dương.

2. Nhận biết: 7’
- YC HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:  Em thấy gì trong tranh? 

- Nói câu thuyết minh dưới tranh và ghi: Nam tô bức tranh cây tre.
- Gọi hs lên bảng chỉ những âm được tô màu đỏ.

- Giới thiệu bài học: t, tr
- Hỏi: Em hiểu gì từ trứng gà?

3. Đọc HS luyện đọc âm: 13’
3.1. Đọc âm và tiếng

* Dạy âm t
- Đọc mẫu âm t.

- Yêu cầu HS đọc.

- YC ghép âm t
- YC Hs ghép “tô” 

- YC phân tích và đọc

* Dạy âm tr

GV viết chữ ghi âm tr

- Đọc mẫu âm tr

* Luyện đọc các tiếng có âm t, tr
- Giới thiệu các tiếng: tá, tạ , tẻ, trê, trò, trổ
- Yêu cầu HS luyện đọc

*Ghép chữ cái tạo tiếng

+ Yêu cầu ghép thêm tiếng có âm t, tr và đọc.

3.2. Đọc từ ngữ

- Lần lượt giới thiệu tranh minh họa cho từng từ ngữ:ô tô, sư tử, cá trê, tre ngà
- Cho HS phân tích, đánh vần và đọc trơn tiếng có âm  r trong từ “ô tô”.

- Thực hiện các bước tương tự đối với các từ: sư tử, cá trê, tre ngà
3.3. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

- HD luyện đọc lại: : tá, tạ , tẻ, trê, trò, trổ ô tô, sư tử, cá trê, tre ngà

- Nhận xét, tuyên dương

4. Viết bảng: 10’
a. Viết âm t
- Giới thiệu chữ ghi âm t viết thường

- Viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết chữ t.

- YCHS viết bảng con

* Viết âm tr
 HD tương tự như viết âm t
* Viết từ

- Giới thiệu và viết mẫu: ô tô, cá trê.

- HD viết bảng con, chú ý độ cao và cách nối các chữ cái với nhau.

- Nhận xét, sửa sai.

TIẾT 2

5. Viết vở: 10’
- Hướng dẫn HS tô và viết chữ t, tr (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.
- HD viết từ:  ô tô, cá trê

- Chấm bài, nhận xét và sửa sai.

6. Đọc câu: 10’
- YC hs quan sát và nêu nội dung bức tranh

- Giới thiệu và đọc câu: Hà tả hồ cá.Hồ to có cá mè, cá trê, cá rô.

- HDHS tìm tiếng có âm t,tr.

- Đọc mẫu cả câu.

- HD luyện đánh vần, đọc trơn cả câu

7. Nói theo tranh: 10’
- Giới thiệu chủ đề luyện nói: Bảo vệ môi trường

- Yêu cầu HS quan sát tranh sgk và hỏi:

+Vì sao cá heo bị chết?

+ Chúng ta phải làm gì để bảo vệ cá heo?

-Nhận xét.
* Chốt ý:

- Giáo dục HS: Biết yêu quý và bảo vệ động vật…
8. Củng cố: 5’
- Yêu cầu học sinh tìm một số tiếng, từ chứa âm t,tr. Ôn lại chữ ghi âm t,tr.

- Chuẩn bị bài học sau.

	- 2 nhóm tham gia trò chơi: 1hs đọc, 1 hs chọn từ vừa đọc đính vào phần bảng nhóm mình. 
- Chú ý.

- Quan sát và trả lời
- Đọc theo gv

- Thực hiện chỉ âm t, tr
- Đọc theo

- Giải thích

- Lắng nghe

- Đọc cá nhân, nhóm, cả lớp

- Cả lớp ghép.

- Ghép “tô”

- Tiếng “tô” gồm âm t đứng trước âm ô đứng sau, thanh huyền. 
Đánh vần, đọc trơn cá nhân, đồng thanh.

- Nhận diện âm tr
- Đọc cá nhân, nhóm, cả lớp

- Chú ý

- Đánh vần, đọc trơn cá nhân, cả lớp

- Ghép chữ và đọc: tá, tạ , tẻ, trê, trò, trổ

- Quan sát tranh nói tên sự vật trong tranh.

- Nhận biết tiếng chứa âm r trong từ ô tô
- Phân tích , đánh vần, đọc trơn từ ô tô cá nhân, nhóm, đồng thanh.

- Đọc nối tiếp mỗi học sinh đọc một từ ngữ.

2- 3 học sinh đọc lại các từ ngữ, cả lớp đồng thanh

- Đọc cá nhân, cả lớp: Đánh vần, đọc trơn.

- Lắng nghe.

- Quan sát và nêu chữ t gồm 2 nét:  nét móc ngược và nét ngang.

- Chú ý và viết bảng con chữ cỡ vừa

- Chú ý và viết bảng con: tr

- Đọc và chú ý viết mẫu.

- Viết bảng con:   ô tô, cá trê.

- Chú ý

- HS tô và viết chữ ghi âm t, tr
- Viết mỗi từ 2 lần

- Chú ý.

- Quan sát và nêu nội dung tranh

- Đọc thầm câu, tìm tiếng có chữ t,tr

- Nêu: tả, to,trê.

- Chú ý nhẩm theo

- Luyện đọc tiếng, câu: cá nhân, nhóm , đồng thanh

- Đọc theo

- Quan sát tranh

- Thảo luận câu hỏi theo gợi ý của GV
- Đại diện nhóm trình bày

-Nhận xét.

- Chú ý

- Lắng nghe.

- Lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

                                               KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn học: Tiếng Việt- Lớp 1E
Tên bài học: Bài 23:       Th th  ia  ; Số tiết: 2

Thời gian thực hiện: 11 /10 /2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:





1.Kiến thức: 
- Nhận biết và đọc đúng các âm th, ia; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm th, ia; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các chữ th, ia; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ th, ia.

2.Năng lực:

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm th, ia có trong bài học.

 - Phát triển kĩ năng nói lời cảm ơn.

- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy doán nội dung tranh minh hoạ.

2. Phẩm chất: Cảm nhận được tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
 -GV: Tranh minh họa
-HS: Bộ thực hành Tiếng Việt, Bảng con, Vở Tập viết

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động: 5’
Hát: Vào vườn hoa

- Y/ C đọc: ô tô, cá trê, sư tử, tre ngà
- Y/C viết: t, tr, ô tô, cá trê
- Nhận xét, tuyên dương.

2. Nhận biết: 7’
- YC HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:  Em thấy gì trong tranh? 

- Nói câu thuyết minh dưới tranh và ghi: Trung thu, bé được chia quà.
- Gọi HS lên bảng chỉ những âm được tô màu đỏ.

- Giới thiệu bài học: th, ia
3. Đọc HS luyện đọc âm: 13’
3.1. Đọc âm,vần và tiếng

* Dạy âm th
- Đọc mẫu âm th.

- Yêu cầu HS đọc.

- YC ghép âm th
- YC Hs ghép “thu” 

- YC phân tích và đọc

* Dạy âm ia
GV viết chữ ghi âm ia
- Đọc mẫu vần ia
* Luyện đọc các tiếng có âm th,ia
- Giới thiệu các tiếng: thẻ, thọ, thơ, đĩa, mía, thìa
- Yêu cầu HS luyện đọc

*Ghép chữ cái tạo tiếng

+ Yêu cầu ghép thêm tiếng có âm th, ia và đọc.

3.2. Đọc từ ngữ

- Lần lượt giới thiệu tranh minh họa cho từng từ ngữ: thủ đô, lá thư, thìa dĩa, lá tía tô
- Cho HS phân tích, đánh vần và đọc trơn tiếng có âm  th trong từ “thủ đô”.

- Thực hiện các bước tương tự đối với các từ:  lá thư, thìa dĩa, lá tía tô
3.3. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

- HD luyện đọc lại: : tá, tạ , tẻ, trê, trò, trổ ô tô, sư tử, cá trê, tre ngà

- Nhận xét, tuyên dương

4. Viết bảng 10’
a. Viết âm th
- Giới thiệu chữ ghi âm th viết thường

- Viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết chữ th.

- YCHS viết bảng con

* Viết chữ ghi âm ia
 HD tương tự như viết âm th
* Viết từ

- Giới thiệu và viết mẫu: thủ đô, thìa.

- HD viết bảng con, chú ý độ cao và cách nối các chữ cái với nhau.

- Nhận xét, sửa sai.

TIẾT 2

5. Viết vở: 10’
- Hướng dẫn HS tô và viết chữ th, ia (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.
- HD viết từ:  thủ đô, thìa.

- Chấm bài, nhận xét và sửa sai.

6. Đọc câu 10’
- YCHS quan sát và nêu nội dung bức tranh

- Giới thiệu và đọc câu: Bé chia thìa, chia đĩa cho cả nhà. Thìa đĩa to cho bố mẹ. Thìa dĩa nhỏ cho bé.
- HDHS tìm tiếng có âm th, ia.

- Đọc mẫu cả câu.

- HD luyện đánh vần, đọc trơn cả câu

7. Nói theo tranh 10’
- Giới thiệu chủ đề luyện nói: Cảm ơn
- Hướng dẫn HS quan sát tranh sgk và nhận xét về các tình huống trong tranh
HD học sinh đóng vai theo tranh
-Nhận xét – tuyên dương.
- Giáo dục HS: Biết nói lời cảm ơn…
8. Củng cố 5’
- Yêu cầu học sinh tìm một số tiếng, từ chứa âm th, ia. Ôn lại chữ ghi âm th, ia
-Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài học sau.


	Lớp hát

- 3  học sinh đọc

- Lớp viết bảng con

- Lắng nghe
- Quan sát và trả lời

- Đọc theo gv

- Thực hiện chỉ âm th, vần ia
- Đọc theo

- Lắng nghe

- Đọc cá nhân, nhóm, cả lớp âm th
- Cả lớp ghép.

- Ghép “thu”

- Tiếng “thu” gồm âm th đứng trước âm u đứng sau.
Đánh vần, đọc trơn cá nhân, đồng thanh.

- Nhận diện âm ia trong bài học
- Đọc cá nhân, nhóm, cả lớp

- Chú ý

- Đánh vần, đọc trơn cá nhân, cả lớp

- Ghép chữ và đọc: thẻ, thọ, thơ, đĩa, mía, thìa

- Quan sát tranh nói tên sự vật trong tranh.

- Nhận biết tiếng chứa âm th trong từ thủ đô
- Phân tích , đánh vần, đọc trơn từ thủ đô cá nhân, nhóm, đồng thanh.

- Đọc nối tiếp mỗi học sinh đọc một từ ngữ.

2- 3 học sinh đọc lại các từ ngữ, cả lớp đồng thanh

- Đọc cá nhân, cả lớp: Đánh vần, đọc trơn.

- Lắng nghe.

- Quan sát và nêu độ cao t, th
- Chú ý và viết bảng con chữ cỡ vừa

- Đọc và chú ý viết mẫu.

- Viết bảng con: ia
- Chú ý

- Đọc và chú ý viết mẫu.

- Viết bảng con lần lượt: thủ đô, thìa.

- Chú ý

- HS tô và viết chữ ghi âm th, ia
- Viết mỗi từ 2 lần

- Chú ý.

- Quan sát và nêu nội dung tranh

- Đọc thầm câu, tìm tiếng có âm th, ia
- Nêu: chia, thìa, dĩa.

- Chú ý nhẩm theo

- Luyện đọc tiếng, câu: cá nhân, nhóm , đồng thanh

- Đọc theo

- Quan sát tranh, nhận xét các tình huống trong tranh.
Tranh 1: Cô cho Nam mượn bút và Nam nói cảm ơn cô.
Tranh 2: Bạn cho Nam mượn sách, Nam cảm ơn bạn.
-Một số học  đóng vai theo tranh
- Lắng nghe.

-Thi tìm tiếng, từ ngoài bài  chứa th, ia
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Tiếng Việt- Lớp 1A

Tên bài học: Bài 24:       ua  ưa   ; Số tiết: 2

Thời gian thực hiện: 12 /10 /2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: 
-  Nhận biết và đọc dúng các âm ua, ưa; dọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm ua, ưa; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung dã doc.
- Viết đúng các chữ ưa, ua; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ ua, ưa:
2. Năng lực:

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm ua , ưa có trong bài học, theo chủ điểm Giúp mẹ được gợi ý trong tranh.
- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ (tranh mẹ đưa Hà đến lớp học múa; tranh mẹ đi chợ mua đó ăn; tranh bé giúp mẹ nhặt rau).

3.Phẩm chất:Cảm nhận được tinh cảm gia đình và có ý thức giúp đỡ gia đình.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
-GV: Tranh minh họa, bảng cài
-HS: Bộ thực hành Tiếng Việt, Bảng con, vở Tập viết

  III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	TIẾT 1

1.Ôn và khởi động: 5’
- Hát: Vào vườn hoa

- Y/C đọc:  th, ia, thủ đô, lá thư, lá mía,thìa dĩa

- Y/C viết: th, ia, thủ đô, thìa
- Nhận xét, tuyên dương.

2. Nhận biết: 7’
- YC HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:  Em thấy gì trong tranh? 

- Nói câu thuyết minh dưới tranh và ghi: Mẹ đưa Hà đến lớp học múa.

- Gọi hs lên bảng chỉ những âm được tô màu đỏ.

- Giới thiệu bài học: ua, ưa
3. Đọc HS luyện đọc âm: 13’
3.1. Đọc âm và tiếng

* Dạy âm ua
- Đọc mẫu âm ua.
- Yêu cầu HS đọc.

- YC ghép âm ua
- YC Hs ghép “múa” 

- YC phân tích và đọc

* Dạy âm ưa
- HD tương tự như âm ua
* Luyện đọc các tiếng có âm ua, ưa
- Giới thiệu các tiếng: cua, đũa, rùa, cửa, dứa, nhựa
- Yêu cầu HS luyện đọc

*Ghép chữ cái tạo tiếng

+ Yêu cầu ghép thêm tiếng có âm  ia, ua và đọc.

3.2. Đọc từ ngữ

- Lần lượt giới thiệu tranh minh họa cho từng từ ngữ: cà chua, múa ô, dưa lê, cửa sổ
- Cho HS phân tích, đánh vần và đọc trơn tiếng có âm  th trong từ “cà chua”.

- Thực hiện các bước tương tự đối với các từ:  múa ô, dưa lê, cửa sổ
3.3. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

- HD luyện đọc lại:  cua, đũa, rùa, cửa, dứa, nhựa, cà chua, múa ô, dưa lê, cửa sổ

- Nhận xét, tuyên dương

4. Viết bảng 10’
a. Viết chữ ghi âm ua
- Giới thiệu chữ ghi âm ua viết thường

- Viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết chữ ua.

- YCHS viết bảng con

* Viết chữ ghi âm ưa
 HD tương tự như viết âm ua
* Viết từ

- Giới thiệu và viết mẫu: cà chua, dưa lê
- HD viết bảng con, chú ý độ cao và cách nối các chữ cái với nhau.

- Nhận xét, sửa sai.

TIẾT 2

5. Viết vở: 10’
- Hướng dẫn HS tô và viết chữ ua, ưa (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.
- HD viết từ:  cà chua, dưa lê. 
- Chấm bài, nhận xét và sửa sai.

6. Đọc câu: 10’
- YC hs quan sát và nêu nội dung bức tranh

- Giới thiệu và đọc câu: Mẹ đi chợ mua cá, mua cua. Mẹ mua cả sữa chua, dưa lê.
- HDHS tìm tiếng có âm ua, ưa.

- Đọc mẫu cả câu.

- HD luyện đánh vần, đọc trơn cả câu

7. Nói theo tranh 10’
- Giới thiệu chủ đề luyện nói: Giúp mẹ
- Hướng dẫn HS quan sát tranh sgk và và nhận xét hành động của bạn nhỏ (Nam) trong tranh.
?  Em thấy Nam đang làm gì?

? Em có thường giúp bố mẹ làm việc nhà không?

-Nhận xét – tuyên dương.

- Giáo dục HS: Biết giúp mẹ làm việc nhà…

8. Củng cố 5’
- Yêu cầu học sinh tìm một số tiếng, từ chứa âm ua, ưa. Ôn lại chữ ghi âm ua, ưa
- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài học sau.


	Lớp hát

- 3  học sinh đọc

- Lớp viết bảng con

- Quan sát và trả lời:mẹ và bé, bé múa
- Đọc theo gv

- Thực hiện chỉ âm: ua, ưa
- Đọc theo

- Lắng nghe

- Đọc cá nhân, nhóm, cả lớp âm ua
- Cả lớp ghép.

- Ghép “múa”

- Tiếng “múa” gồm âm m đứng trước âm ua đứng sau.

- Thực hiện tương tự như âm ua

- Chú ý

- Đánh vần, đọc trơn cá nhân, cả lớp

- Ghép chữ và đọc: cua, đũa, rùa, cửa, dứa, nhựa

- Quan sát tranh nói tên sự vật trong tranh.

- Nhận biết tiếng chứa âm ua trong từ cà chua
- Phân tích , đánh vần, đọc trơn từ cà chua cá nhân, nhóm, đồng thanh.

- Đọc nối tiếp mỗi học sinh đọc một từ ngữ.

2- 3 học sinh đọc lại các từ ngữ, cả lớp đồng thanh

- Đọc cá nhân, cả lớp: Đánh vần, đọc trơn.

- Lắng nghe.

- Quan sát và nêu độ cao ua
- Chú ý và viết bảng con chữ cỡ vừa

- Chú ý và viết bảng con: ưa
- Đọc và chú ý viết mẫu.

- Viết bảng con: ưa
- Chú ý

- Đọc và chú ý viết mẫu.

- Viết bảng con lần lượt: cà chua, dưa lê.

- Chú ý

- HS tô và viết chữ ghi âm ua, ưa
- Viết mỗi từ 2 lần

- Chú ý.

- Quan sát và nêu nội dung tranh

- Đọc thầm câu, tìm tiếng có âm ua, ưa
- Nêu: mua, cua,dưa, sữa.

- Chú ý nhẩm theo

- Luyện đọc tiếng, câu: cá nhân, nhóm, đồng thanh

- Đọc theo

- Quan sát tranh, nhận xét hành động của bạn nhỏ ( Nam) trong tranh.

- Nam nhặt rau giúp mẹ
- Trả lời theo theo suy nghĩ.

-Lắng nghe

-Thi tìm tiếng, từ ngoài bài 

- Lắng nghe
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Tiếng Việt- Lớp 1E
Tên bài học: Bài 25:  Ôn tập và kể chuyện       ; Số tiết: 2

Thời gian thực hiện: 13 /10 /2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: 
- Nắm vững cách đọc các âm r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các âm r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa, hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết từ ngữ chứa một số âm chữ đã học.

2. Năng lực:

- Phát triển kỹ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện “Chó sói và cừu non” và trả lời câu hỏi. Thông qua việc nghe câu chuyện và trả lời câu hỏi HS cũng được phát triển một số kĩ năng khác như ghi nhớ các chi tiết, suy đoán, đánh giá, phản hồi, xử lí tình huống,... và có ý thức gắn mình với tập thể và cộng đồng.
2. Phẩm chất: Tinh thần bình tĩnh, nhanh nhẹn để vượt qua khó khăn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Tranh minh họa, bảng cài
-HS: Bộ thực hành Tiếng Việt, Bảng con, vở Tập viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1

1.Ôn và khởi động 5’
- HS viết chữ: r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa

- Nhận xét, tuyên dương.

2. Đọc âm, tiếng, từ ngữ: 20’
2.1. Đọc tiếng:
- YC hs nhắc lại các âm đã học trong tuần.

- Viết các âm vào bảng như sgk.

- Yêu cầu HS ghép âm đầu với nguyên âm để tạo thành tiếng (theo mẫu) và đọc.

- YC hs bổ sung các thanh điệu khác nhau để tạo thành những tiếng khác nhau và đọc những tiếng đó.

2.2. Đọc từ ngữ:
- Giới thiệu: củ sả, lưa thưa, rễ tre, lá mía,mùa thu,…
- HD hs đọc lần lượt từng từ.

- Giải nghĩa từ.
- YC thi đọc giữa các tổ.

- Nhận xét, tuyên dương.

2.3. Đọc câu: 
- Giới thiệu: Mùa hè nhà bà có dừa, có dưa lê.Mùa thu nhà bà có na, có thị.

- Đọc mẫu.

- Cho HS đọc từng tiếng.

- HD đọc cả câu.

4. Viết: 10’
- Giới thiệu từ: giữa mùa mưa lũ.

- Viết mẫu và hướng dẫn bằng lời.

- YC HS viết vào Tập viết 1, tập một câu “giữa mùa mưa lũ” trên một dòng kẻ. Số lần lặp lại tuỳ thuộc vào thời gian cho phép và tốc độ viết của HS.

- Chấm bài và  nhận xét bài viết của HS.

TIẾT 2

5. Kể chuyện: 15’
- Giới thiệu tên truyện:  Chó sói và cừu non
- Kể chuyện lần 1 kết hợp với tranh.

- Kể chuyện lần 2 theo từng đoạn và đặt câu hỏi:

- Đoạn 1: 

+Truyện có những nhân vật nào?

+Nhởn nhơ gặm cỏ, cừu non gặp phải chuyện gi? 

Đoạn 2:

+ Cừu non nói gì với sói ?

Đoạn 3: 

Cừu non đã làm gì để thoát khỏi Sói?

+ Câu chuyện kết thúc như thế nào ?

5.3. HS kể chuyện: 15’
- Yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý của tranh và hướng dẫn của GV. 

- YC hs kể cả câu chuyện dựa vào tranh.
6. Củng cố 5’
- Nhận xét chung giờ học.

- Chuẩn bị bài sau.  
	-Hs viết bảng con.

- Chú ý

- r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa

- Chú ý
- Chú ý và đọc cá nhân, đồng thanh.

- Ghép và đọc: ri, ru, rư, si, su, sư,  ...

- HS đọc cá nhân, đồng thanh, cả lớp.

- Lắng nghe.

- Cử đại diện tổ đọc nối tiếp.

- Chú ý.

- Đọc thầm tìm tiếng có âm đã học
- Đọc cá nhân, nhóm, cả lớp: đánh vần, đọc trơn.

- Đọc trơn tiếng, từ, nhóm từ.

- Luyện đọc cả câu
- HS đọc

- Lắng nghe


- Viết vào vở Tập viết 1 tập 1 và lưu ý cách nối các nét giữa các chữ cái.

- Lắng nghe

- Đọc tên truyện.

- Lắng nghe và quan sát tranh.

- Chú ý và trả lời:

+ Anh chăn cừu, sói, cừu non.
+ Gặp sói áp sát cừu non.
+ Thưa bác, anh chăn cừu sai tôi..
+ Hát một bài hát thật to để anh chăn cừu nghe…
+ Cừu non thoát nạn, chó sói no đòn bỏ chạy.
- Kể theo đoạn.

- Kể cá nhân.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Tiếng Việt- Lớp 1E
Tên bài học: Luyện đọc các âm đã học trong tuần; Số tiết: 01

Thời gian thực hiện: 10 /10 /2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:

- Nắm vững cách đọc âm; đọc đúng tiếng từ ngữ, câu có âm r, s, t, th, tr, ia, ua, ưa.
-Trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đã đọc.

2. Kĩ năng: Phát triển kĩ năng nói thông qua các nội dung bài học. 

3. Phẩm chất: Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- SGK
- Bảng con
III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Khởi động: 5’
- Cho HS đọc lại âm đã học và từ ngữ chứa âm đã học.

2. Đọc âm, tiếng, từ: 15’
a. Đọc âm

- Viết các âm r,s,t,th,tr,ia,ua,ưa.; lên bảng, yêu cầu HS đọc.

- Gọi HS đọc thi.

- Theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS

b. Đọc tiếng, từ ngữ
- YCHS ôn đọc lại các tiếng từ bài 21- bài 25.

- Nhận xét

3.Đọc câu: 10’
- Yêu cầu HS quan sát lại các câu và luyện đọc.
Bầy sẻ non ríu ra ríu rít bên mẹ.

Mẹ đi chợ mua cá, mua cua. Mẹ mua cả sữa chua, dưa lê.
……
4. Luyện nói: 7’
- YC hs luyện nói lại những chủ điểm Giới thiệu.
5. Củng cố: 3’
- Nhận xét tiết học.
	- Thực hiện theo hướng dẫn

- Đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh
 

- Đọc thi

 - Sửa sai.

- HS đánh vần, đọc trơn cá nhân, đồng thanh.

- Chú ý.

-Luyện đọc câu cá nhân, nhóm, đồng thanh
- Luyện nói câu ngắn gọn, đủ ý.

- Lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Tiếng Việt- Lớp 1E
Tên bài học Luyện viết các âm đã học trong tuần; Số tiết: 1

Thời gian thực hiện: 11 /10 /2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:

- Viết đúng chữ  r, s, t, th, tr, ia, ua, ưa; viết đúng các tiếng, từ chứa r, s, t, th, tr, ia, ua, ưa.
2. Kĩ năng: - Cẩn thận khi viết bài.

3. Phẩm chất: Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- SGK
- Bảng con, vở ô li
III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.  Khởi động: 5’
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “ đọc nhanh, viết đúng”

- Nhận xét, tuyên dương.

2. Hướng dẫn viết: 25’
2.1. Viết bảng con

- Viết lần lượt các âm đã học trong tuần, yêu cầu HS quan sát nhắc lại một số nét có trong các chữ đã học.

- Cho HS viết lại vào bảng con một số chữ có nét khó như g, h
+ Nhận xét, sửa sai

2.2. Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở ô li

- Đưa ra các chữ, tiếng, từ cần viết, yêu cầu HS đọc:th, tr,ua, ưa,ia cá rô, chữ số.lá mía,sữa chua
- HD HS cách viết, tư thế và cách ngồi viết

* YC viết bài vào vở.

- Quan sát giúp đỡ HS.

- Nhận xét bài.

3. Củng cố: 5’
- Nhận xét tiết học
	- Tham gia trò chơi

- Nêu

VD: nét khuyết trên trong chữ h, nét thắt trên chữ r.
- Viết bảng con

- Quan sát, đọc cá nhân, đồng thanh
- Chú ý

- Nêu tư thế ngồi viết
- Chú ý viết bài vào vở ô li.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Luyện Tiếng Việt- Lớp 1E
Tên bài học: Luyện đọc và viết; Số tiết: 01

Thời gian thực hiện: 10 /10 /2023

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:

- Nắm vững cách đọc âm; đọc đúng tiếng từ ngữ, câu có âm r, s, t, th, tr, ia, ua, ưa.

-Trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đã đọc.

2. Kĩ năng: Phát triển kĩ năng nói thông qua các nội dung bài học. 

3. Phẩm chất: Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- SGK
- Bảng con
III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Khởi động: 5’
- Cho HS đọc lại âm đã học và từ ngữ chứa âm đã học.

2. Đọc âm, tiếng, từ, câu : 15’

a. Đọc âm

- Viết các âm r,s,t,th,tr,ia,ua,ưa.; lên bảng, yêu cầu HS đọc.

- Gọi HS đọc thi.

- Theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS

b. Đọc tiếng, từ ngữ
- YCHS ôn đọc lại các tiếng từ bài 21- bài 25.

- Nhận xét

3.Luyện viết: 17’

- Yêu cầu HS quan sát lại các câu và luyện viết.

Bầy sẻ non ríu ra ríu rít bên mẹ.

Mẹ đi chợ mua cá, mua cua. Mẹ mua cả sữa chua, dưa lê.

……
5. Củng cố: 3’

- Nhận xét tiết học.
	- Thực hiện theo hướng dẫn

- Đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh

 

- Đọc thi

 - Sửa sai.

- HS đánh vần, đọc trơn cá nhân, đồng thanh.

- Chú ý.

-Luyện đọc câu cá nhân, nhóm, đồng thanh- hs nghe và viết
- Lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn học: Toán:
- Lớp 1E

Tên bài học Bài 5:  MẤY VÀ MẤY ; Số tiết: 3

                           Thời gian thực hiện: 9/10/2023
I. Yêu cầu cần đạt:


 
1. Kiến thức: 

-Biết mỗi quan hệ giữa các số trong phạm vi 10 làm cơ sơ cho phép tính cộng sau này

2. Năng lực:
-Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản,biết quan sát để tìm kiếm sự tương đồng.

- Giao tiếp, diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tính và câu trả lời cho bài toán.

3. Phẩm chất: Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.

II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Các đồ dùng, vật liệu để thực hiên một số trò chơi khi ôn tập.

- HS:  Bộ đồ dùng học toán 1.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
TIẾT 3
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	1.Khởi động: 5’
- Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh”.

+ Chia lớp làm 4 đội, mỗi đội là một tổ. HS điền nối tiếp, mỗi em điền 1 số vào chỗ chấm.

( GV cho HS làm bài tập dạng tách, gộp số. Ví dụ :  

- Cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài.

- Giới thiệu bài 
2.  Thực hành – luyện tập: 26’
 Bài 1: Số? 

- Nêu yêu cầu của bài.

- HD HS đếm số chấm tròn.

- Cho HS làm bài. 

- Nhận xét , bổ sung. 

 Bài 2: Số? 

- Nêu yêu cầu của bài: Điền số

- Hướng dẫn HS làm bài: 

a. Đếm số bánh ở từng đĩa rồi ghi số tương ứng vào ô 1 và ô 2; sau đó đếm số bánh ở cả 2 đĩa rồi ghi số vào ô 3. 

b. HD HS đếm số bánh trong đĩa, sau đó đếm từng loại bánh. 

- GV nhận xét , cho HS nhắc lại kết quả bài làm. 

Bài 3: Số? 

- Nêu yêu cầu bài tập: Điền số

- HD gợi ý HS cách làm: dựa vào màu của các viên bi để tìm ra đáp án đúng. GV HD ví dụ mẫu. 

- Cho HS 1 phút để quan sát và nhẩm bài làm.

- Cho HS làm bài tập thông qua trò chơi “ Tia chớp” 

- Cách tiến hành: GV cho 1 bạn lên làm quản trò. Quản trò chỉ vào 1 hình và chỉ vào 1 bạn bất kì. Bạn đó phải trả lời ngay được kết quả. Nếu ngập ngừng hoặc không trả lời được sẽ bị phạt  đứng lên ngồi xuống. 

- Yêu cầu HS nhắc lại kết quả bài làm. 

- Nhận xét, kết luận. 

3. Củng cố - dặn dò: 4’

 - Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Nhận xét tiết học, dặn dò chuẩn bị bài sau. 
	-Lắng nghe cô phổ biến luật chơi.

- Các tổ tham gia chơi. 

- Lắng nghe

-  Lắng nghe. 
- 2 HS nhắc lại yêu cầu. 

- Lắng nghe.

- Làm bài trên phiếu theo nhóm 4. Đại diện nhóm trình bày kết quả. 

- Lắng nghe. 

-  Lắng nghe. 

-  Lắng nghe.
- Thực hiện theo nhóm đôi. 

- 2 HS nêu miệng

+ 4 và 4 được 8.

+ 8 gồm 4 và 4. 

- 3 HS nhắc lại cả 2 ý. Lớp nhắc lại đồng thanh. 

-  HS lắng nghe
- Quan sát, lắng nghe. 

-  Lắng nghe

- HS nhẩm đếm kết quả trong đầu. 

-  Lắng nghe GV HD

- HS chơi. 

- HS nối tiếp nhắc lại:

+ 3 và 3 được 6. 6 gồm 3 và 3.

+ 2 và 4 được 6. 6 gồm 2 và 4.

+ 4 và 1 được 5. 5 gồm 4 và 1.

+ 3 và 5 được 8. 8 gồm 3 và 5.

+ 2 và 7 được 9. 9 gồm 2 và 7. 

 -Trả lời:  Em biết được mối quan hệ giữa các số. 

- Lắng nghe. 




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn học: Toán:
- Lớp 1E
Tên bài học BÀI 6: LUYỆN TẬP CHUNG; Số tiết: 04

Thời gian thực hiện: 10, 12/10/2023
I. Yêu cầu cần đạt:


 
1. Kiến thức: 

- Đếm , đọc viết được các số trong phạm vi 10

- So sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 10

- Gộp và tách được số trong phạm vi 10

2. Năng lực:
- Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản, 
- Biết quan Sát để tìm kiếm sự tương đồng.

3. Phẩm chất: Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.

II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Các đồ dùng, vật liệu để thực hiên một số trò chơi khi ôn tập.

- HS:  Bộ đồ dùng học toán 1.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Tiết 1 : Luyện tập

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

	1. Khởi động: 3’

- Ổn định tổ chức: GV cho HS hát 1 bài. 

- Giới thiệu bài mới. 

2. Luyện tập: 30’

* Bài 1: Tìm số

- Nêu yêu cầu của bài.

- TC:  Điền đúng, điền nhanh.

+ Phổ biến cách chơi và hướng dẫn

- Nhận xét, bổ sung.

* Bài 2: Đếm 

- Nêu yêu cầu của bài.

- Hướng dẫn HS làm bài: đếm số cá và ghi số tương ứng 

- Làm việc cá nhân vào phiếu bài tập. 
- Nhận xét. 
* Bài 3: Nối số với hình tương ứng

- Nêu yêu cầu của bài.

- Hướng dẫn HS tìm chậu hoa ghi số là số bông hoa trong mỗi hình. 

- YCHS làm việc theo nhóm 2, tìm và nối số với hình thích hợp. 1 HS lên bảng làm bài
- Nhận xét, kết luận
* Bài 4: Số ?

- Nêu yêu cầu của bài. - HD quan sát tranh. 

- Tổ chức trò chơi: Xì điện. 

- GV nhận xét. 

3. Củng cố, dặn dò

- Nhận xét giờ học. - Dặn dò 
	- Cả lớp hát. 

- Lắng nghe

- Làm việc theo nhóm ( 4 nhóm ) . 

-Chơi, nhận xét

- Quan sát tranh 

- 2 HS nhắc lại yêu cầu. 

   3, 5, 1, 0, 2, 4

- Làm vào  PBT, 1 HS lên bảng làm. 

- Lắng nghe. 

- Lắng nghe. Ví dụ: Chậu ghi số 3 thì ghép với hình có 3 bông hoa

- Làm việc theo bàn. Trình bày

- Nhận xét bạn
- Quan sát  

- Chơi cá nhân: 2 cánh diều, 5 con thuyền, 4 cây dừa.
- HS lắng nghe. 


TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động:4’

- Cho HS chơi trò chơi :Thử tài đếm nhanh. 

* Cách tiến hành: 

- Cho HS chơi đếm lần lượt các số từ 1 đến 10 thật nhanh. Ai đếm nhanh nhất người đó dành chiến thắng. (bấm giờ cho HS đếm ). 

- Dẫn dắt vào bài.

2. Luyện tập: 25’
* Bài 1: Số ? 

- Nêu yêu cầu của bài.

- Hỏi về nội dung bức tranh: Bức tranh vẽ gì?

- HD HS làm 1 ví dụ: 3 ...... 5 

- Cho HS làm phần còn lại.

- Mời HS lên bảng chia sẻ.
- GV cùng HS nhận xét. 

* Bài 2: Số ? 

- Nêu yêu cầu của bài.

- YC HS nhìn tranh. Hướng dẫn HS làm bài thông qua hệ thống câu hỏi gợi ý

- YC HS làm bài tập theo nhóm 4. 

- Cùng HS nhận xét. 

* Bài 3: Số ? 

- Nêu yêu cầu của bài: 

- Yêu cầu HS đọc lần lượt các số từ 1 đến 10. 

- Tổ chức trò chơi: Ai thông minh. 

Phổ biến luật chơi và hướng dẫn

- GV cùng HS nhận xét

* Bài 4: Tìm , nhận biết số lượng nhiều nhất, ít nhất 

- GV nêu yêu cầu của bài.

- HD HS làm:

   a) Cho HS đếm số hạt sen ở mỗi cốc, ghi kết quả đếm vào vở so sánh để tìm số lớn nhất

  b) Hướng dẫn tương tự câu a 

- Cùng HS nhận xét. 
3/Củng cố, dặn dò: 3’

- Nhận xét giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị cho bài sau. 


	- Lắng nghe hướng dẫn. 

- 5 HS thi đếm từ 1-10

- 1-2 HS nhắc lại y/c của bài

- 1 HS trả lời: Bức tranh vẽ các con tàu. 

- HS đếm và nêu số thích hợp: Số 4

- HS làm cá nhân vào phiếu BT. Trình bày

- HS nhận xét bạn

- Nhắc lại y/c của bài
- Quan sát tranh và nhẩm đếm số lượng ngôi nhà, cây, mặt trời, con trâu.

- TLN4: Đếm và điền số tương ứng vào ô trống.  Đại diện trình bày. HS cả lớp quan sát và nhận xét.  

-Nhắc lại: tìm các số còn thiếu và điền vào ô trống.
- Cả lớp đọc các số từ 1 đến 10. 

- Lắng nghe. Tham gia chơi 

- Nhắc lại y/c của bài

- Đếm số hạt sen, ghi kết quả ra vở. 

- 2 HS nêu miệng

- Nhận xét bạn


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Luyện Toán- Lớp 1E
Tên bài học: LUYỆN TẬP; Số tiết : 1

Thời gian thực hiện: 11/10/2023
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: Biết mối quan hệ giữa các số trong phạm vi 10 làm cơ sơ cho phép tính cộng sau này

2. Năng lực: Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản, biết quan sát để tìm kiếm sự tương đồng.

3. Phẩm chất: Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.

II. Đồ dùng dạy học:
Bảng con, vở bài tập toán

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định lớp: 5’
-Hát

-Giới thiệu bài

2. Bài mới: 25’
Bài 1/31: Viết số thích hợp vào ô trống

-Đọc đề

-Hướng dẫn HS quan sát, đếm và điền số vào VBT

-Nhận xét, sửa bài 

Bài 2/30: Vẽ chấm tròn rồi viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

-Đọc đề

-YCHS vẽ thêm chấm tròn rồi ghi số thích hợp

-Nhận xét

3.Củng cố: 5’
-Nhận xét, tuyên dương

-Dặn dò
	-hát

-Lắng nghe

-Nhắc lại

a.Có 2 bạn bạn và 3 bạn

    Có tất cả 5 bạn

· 5 gồm 2 và 3

b. Có 7 con chim và 2 con chim

    Có tất cả 9 con chim

· 9 gồm 7 và 2

c.Có 3 ô tô và 4 ô tô

Có tất cả 7 ô tô 

-Đọc đề

- Thực hiện bảng lớp, lớp làm vở bài tập

-Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Luyện Toán- Lớp 1E
Tên bài học: LUYỆN TẬP CHUNG; Số tiết : 1

Thời gian thực hiện: 12/10/2023
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: 
- Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10.

- So sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 10.

- Gộp và tách được số trong phạm vi 10.

2. Năng lực: Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản, biết quan sát để tìm kiếm sự tương đồng.

3. Phẩm chất: Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.

II. Đồ dùng dạy học:
Bảng con, vở bài tập toán

III.Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định lớp: 5’
-Hát

-Giới thiệu bài

2. Bài mới: 25’
Bài 1: Nối số với bức tranh thích hợp

-Đọc đề

-Hướng dẫn HS quan sát tranh

- Nối mẫu: một con cò nối với số 1

-Nhận xét, sửa bài 

Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm

-Đọc đề

-YCHS qua sát hình vẽ

-Nhận xét

Bài 4: Tô bức tranh theo mã màu cho trước.

HD tô màu

3.Củng cố: 5’
-Nhận xét, tuyên dương

-Dặn dò
	-hát

-Lắng nghe

-Nhắc lại

 HS quan sát tranh, đếm số con vật nối số tương ứng

· Làm vào vở bài tập.

· Nhắc lại đề 

· Quan sát hình vẽ viết tiếp số vào chố chấm: 2, 3, 4,5,6,7

1 em nêu , lớp làm vào vở bài tập

Nhắc lại đề

Tô màu theo hướng dẫn


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học: Hoạt động trải nghiệm – Lớp 1E
Tên bài học: SINH HOẠT LỚP TUẦN 6; Số tiết: 1

Thời gian thực hiện: 13/10/2023
I.Yêu cầu cần đạt:

- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.

- GDHS chủ đề “ Giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh  khó khăn trong lớp, trường”. 

- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 

- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 

II.Đồ dùng dạy – học:

· GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…

· HS: Thẻ nhận xét cá nhân
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1.Ổn định tổ chức:

- Mời lớp trưởng lên ổn định lớp học.

2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau

a/ Sơ kết tuần học

* Mục tiêu: HS biết được những ưu điểm và tồn tại trong việc thực hiện nội quy lớp học.

*Cách thức tiến hành:
- Lớp trưởng mời lần lượt các trưởng ban lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua.

Lớp trưởng mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

+ Phương pháp làm việc của Hội đồng tự quản, trưởng ban; uốn nắn điều chỉnh để rèn luyện kỹ năng tự quản cho lớp.

+ Phát hiện và tuyên dương, động viên kịp thời các cá nhân đã có sự cố gắng phấn đấu trong tuần.

+ Nhắc nhở chung và nhẹ nhàng trên tinh thần góp ý, động viên, sửa sai để giúp đỡ các em tiến bộ và hoàn thiện hơn trong học tập và rèn luyện… 

+ Tiếp tục rút kinh nghiệm với những kết quả đạt được đồng thời định hướng kế hoạch hoạt động tuần tiếp theo.

b/ Xây dựng kế hoạch tuần tới
* Mục tiêu: HS biết được cách lập kế hoạch trong tuần tiếp theo.

*Cách thức tiến hành:
- Lớp trưởng yêu cầu các trưởng ban dựa vào nội dung cô giáo vừa phổ biến, các ban lập kế hoạch thực hiện. 
-Mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

- Giáo viên chốt lại và bổ sung kế hoạch cho các ban.

3. Sinh hoạt theo chủ đề “ Giúp đỡ các bạn có hoàn cnahr khó khăn trong lớp, trường”. 

-YCHS giới thiệu các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp, trường
-Hướng dẫn HS xác định nhu cầu cụ thể cần giúp đỡ của từng từng hoàn cảnh học sinh

- Bạn có hoàn cảnh khó khăn bày tỏ cảm xúc

- Hướng dẫn HS lớp chia sẻ cảm xúc

-Khen ngợi HS và chia sẻ cảm xúc khi thấy các bạn trong lớp quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau; hi vọng lớp sẽ trở thành lớp học thân thiện.
ĐÁNH GIÁ

a) Cá nhân tự đánh giá

-Hướng dẫn HS tự đánh giá em thực hiện được cảm xúc phù hợp trong một số tình huống theo các mức độ dưới dây:

b) Đánh giá theo tổ/ nhóm

- HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung sau:

-Có sáng tạo trong khi thực hành hay không

-Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách  nhiệm, … hay không?

c) Đánh giá chung của GV

4. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học của lớp mình.

- GV dặn dò nhắc nhở HS
	-HS hát một số bài hát.

-Các trưởng ban nêu ưu điểm và tồn tại việc thực hiện hoạt động của các ban.

-Nhận xét chung tinh thần làm việc của các trưởng ban và cho lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

- Tổng kết và đề xuất tuyên dương cá nhân, nhóm, ban điển hình của lớp; đồng thời nhắc nhở nhóm, ban nào cần hoạt động tích cực, trách nhiệm hơn

- Lớp trưởng nhận xét chung cả lớp.

- HS nghe.

- HS nghe.

- Các ban thảo luận đề ra kế hoạch tuần tới với nhiệm vụ phải thực hiện và mục tiêu phấn đấu đạt được trên tinh thần khắc phục những mặt yếu kém tuần qua và phát huy những lợi thế đạt được của tập thể lớp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong mỗi ban.

- Lần lượt các Trưởng ban báo cáo kế hoạch tuần tới.

- Giới thiệu các bạn có hàn cảnh khó khăn
- Thảo luận, nêu cách giúp đỡ cụ thể

- Bạn có đồ ủng hộ thì măng lên; bạn không có tiếp tục chuẩn bị cho những bạn sau
- bày tỏ cảm xúc

-Lắng nghe

-HS tự đánh giá:Tốt, Đạt, Cần cố gắng

HS đánh giá lẫn nhau

-Theo dõi

-Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

TUẦN 6

Hoạt động trải nghiệm kĩ năng sống

Nếp ngồi của em

I.Mục tiêu:

-Hiểu được lợi ích của việc ngồi học đúng tư thế.

-Biết cách ngồi đúng tơ thế.

-Tạo thói quen ngồi học đúng tư thế.

II.Chuẩn bị:

- Tranh, ảnh minh hoạt trong bài

III.Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:
- YC hs hát

2. Khám phá:

*Nêu tác hại của việc ngồi sai tư thế.

-Giới thiệu: Xương sống chúng ta có tác dụng trụ cột của cơ thể, duy trì hoạt động của cơ thể, tạo dáng đứng.

- YC hs quan sát tranh một số tư thế ngồi

- Khi ngồi sai tư thế sẽ ảng hưởng đến cột sống như thế nào ?

-Nhận xét, chốt ý

3. Thực hành

- Yêu cầu các nhóm: Thực hành ngồi đúng tư thế.

- YC hs lên trước lớp thực hành ngồi đúng tư thế.

- Nhận xét, tuyên dương.

- YC cả lớp tập ngồi học đúng tư thế.

4.Củng cố:

-Giáo dục HS khi ngồi lưng phải thẳng, không nên ngồi bò ra bàn, không nghiêng ngả.


	-Hát

-Lắng nghe

-Quan sát tranh tranh và nêu tư thế ngồi của các bạn trong tranh.

-Thảo luận hóm đôi và trình bày: còng lưng, mờ mắt, mỏi mệt, vẹo cột sống.

- Chú ý

- Chia nhóm 4 thực hành ngồi đúng tư thế

- Đại diện nhóm lên thực hành.

- Lắng nghe

- Thực hành ngồi đúng tư thế.

-Lắng nghe


Hoạt động  trải nghiệm:  Chủ đề 2: Em biết yêu thương

Tuần 6:
BÀI 4: Yêu thương con người

I.MỤC TIÊU: HS có khả năng:
Nhận biết được hành động thể hiện sự yêu thương

Nêu được ý nghĩa của việc thể hiện hành động yêu thương đối với con người

Thực hiện được những hành động yêu thương trong một số tình huống giao tiếp thông thường

Hình thành tình yêu thương, ý thức trách nhiệm

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:-Bài hát có nội dung về tình yêu thương

Các tình huống thẻ hiện hành vi yêu thương gắn bó với đời sống thực tế của HS

Tranh ảnh, video về các hành vi thể hiện tình yêu thương (nếu có)

1.Học sinh: - Nhớ lại các nội dung đã học về “Yêu thương gia đình” và “Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình” ở môn Đạo đức (nếu đã được học trước”

Nhớ lại những hành vi yêu thương và chưa yêu thương mà các em đã trải nghiệm

Thẻ mặt cười, mếu

III.CÁC PHƯƠNG PHÁP - HÌNH THỨC DẠY HỌC TÍCH CỰC:

Phương pháp tổ chức trò chơi, động não, thảo luận theo cặp, thảo luận nhóm, sắm vai, thực hành, suy ngẫm

IVCÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	KHỞI ĐỘNG

-GV tổ chức cho HS nghe 1 bài hát về tình yêu thương

-GV nêu vấn đề: Trong cuộc sống chúng ta rất cần sự yêu thương, làm thế nào để nhận biết và thể hiện tình yêu thương, chúng ta sẽ tìm hiểu qua các hoạt động sau

KHÁM PHÁ – KẾT NỐI

Hoạt động 1: Nhận biết những hành động thể hiện tình yêu thương

-GV yêu cầu HS quan sát tranh/SGK để nhận diện tình huống, trong đó các bạn trong tranh đã thể hiện hành động yêu thương như thế nào

-GV phân tích, bổ sung thêm để các em hiểu sâu sắc hơn về những hành vi thể hiện sự yêu thương trong các tranh

Hoạt động 2: Chia sẻ về những hành vi yêu thương

· Bước 1: Làm việc theo cặp

-Yêu cầu HS ngồi gần nhau chia sẻ với nhau về:

+Những hành vi yêu thương mà em đã thể hiện đối với mọi người

+Những hành vi yêu thương của gia đình, người khác dành cho các em

· Bước 2: Làm việc chung cả lớp

-Lấy tinh thần xung phong của một số cặp đôi kết hợp khuyến khích, động viên những HS nhút nhát, thiếu tự tin lên chia sẻ trước lớp

-GV yêu cầu HS chia sẻ những điều thu hoạch được sau khi tham gia các hoạt động

CỦNG CỐ - DẶN DÒ

-Nhận xét tiết học

-Dặn dò chuẩn bị tiết sau
	-HS tham gia hát

-HS chia sẻ

-HS lắng nghe

-HS quan sát tranh lắng nghe, thảo luận nhóm theo yêu cầu

-Đại diện nhóm trình bày

-HS làm việc theo cặp

-HS chia sẻ trước lớp, nhận xét

-HS theo dõi, lắng nghe

-HS lắng nghe
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